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TÓM TẮT 

Bài tổng quan nghiên cứu về hiệu quả của bổ sung Probiotics lên sức khoẻ con người. Việc sử dụng vi sinh vật sống nhằm tăng cường sức khỏe đã được thực hiện từ hàng nghìn năm nay.  Cho tới nay hiệu quả của probiotics lên sức khỏe con người ngày càng nhận được sự quan tâm đặc biệt của các nhà khoa học và các chuyên gia về sức khỏe trên thế giới. Một số công trình nghiên cứu gần đây về đặc điểm và vai trò của các vi sinh vật sống tồn tại trong thực phẩm đã cho thấy rằng probiotics đóng vai trò quan trọng trong chức năng miễn dịch và hoạt động của hệ tiêu hóa, hô hấp. Đồng thời các vi sinh vật này cũng có hiệu quả tích cực trong việc làm giảm các bệnh nhiễm trùng ở trẻ em và nhóm những người có nguy cơ cao. Do vậy, mục tiêu của bài báo này là tập hợp, đánh giá những nghiên cứu trong những năm vừa qua về tác dụng của probiotics, đặc biệt là chủng Lactobacillus paracasei subsp. paracasei (L. casei 431®). Kết quả của những nghiên cứu này cho thấy việc sử dụng chủng L. casei 431có hiệu quả trong phòng và điều trị tiêu chảy cấp và mãn tính, tiêu chảy do kháng sinh; không dung nạp lactose; viêm ruột hoại tử ở trẻ sinh non; giảm nhẹ triệu chứng và tiến triển của các bệnh nhiễm trùng tiêu hóa và nhiễm trùng hô hấp do vi khuẩn và nấm Candida albicans; hỗ trợ hệ miễn dịch đường ruột, tăng sức đề kháng của cơ thể; giảm các bệnh lý dị ứng; kìm hãm sự phát triển của một số loại ung thư. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng về hiệu quả của L. casei 431 trên tăng trưởng ở trẻ em. 

SUMMARY

EFFECTS OF PROBIOTICS LACTOBACILLUS CASEI 431 ON HUMAN HEALTH

A research review on the effects of probiotics on the human health. The use of probiotic bacteria in improving health has been applied for centuries. Nowadays, the beneficial effects of probiotics on human health are increasingly recognized by health professionals. Recent scientific work on the properties and functionality of living micro-organism in food have suggested that probiotics play an important role in immunological, digestive and respiratory function, and that they could have a significant effect on the alleviation of infectious diseases in children and other high-risk groups. The aim of the present review is to evaluate the literature associated with using probiotics, especially the strain Lactobacillus paracasei subsp. paracasei (L. casei 431®) in some common disorders. Analysis of several studies have confirmed benefit for the administration of  L.casei 431 to prevent and treat acute- and chronic-diarrhea, antibiotic-associated diarrhea, lactose intolerance, necrotizing enterocolitis in preterm infants, gastrointestinal infections, respiratory tract infections, Candida albicans infections, improve gut immune system, reduce allergies and inhibit the growth and metastasis of some cancers. However, L.casei 431 showed no clear effect on the growth and development of children. 
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